
TT Tên Trạm ĐT Fax Lãnh đạo Cơ quan quan lý Địa chỉ

1 Trạm QT&PTMT đất miền Bắc 04 38385637 04 8389924

Hà Mạnh Thắng (Trưởng 
Bộ môn Hóa MT, Viện 
MTNN)
C. Lan 0919793145
Chú Hà 0913342489
A. Hà Mạnh Thắng: 
0913096476

 Viện môi trường nông nghiệp Làng Phú Đô, xã Mễ Trì, Từ 
Liêm, Hà Nội 

2 Trạm QT&PTMT đất miền Nam (không liên 
quan đến QT nữa) 08 8215401/9141316 08 39143675 Ths. Nguyễn Bích Thu Viện môi trường nông nghiệp

Số 12, Đường Võ Văn Kiệt, 
Phường Thái Bình, Q1, 
TP.HCM

3 Trung tâm Nghiên cứu và QTMT Nông 
nghiệp MT&TN (Mới đổi tên)

0500 3832 966
0500 3862 341 0500 38320866 Ths. Lê Hồng Lịch

0905778755 Viện môi trường nông nghiệp Hoà Thắng, Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắc Lắc

4 Trạm QTMT phía Bắc (Trạm QT và PTMT 
vùng đất liền 1) 043 8693405 04 38693714 Thái Minh Sơn: 

0913060422 Viện KH&KTMT, ĐHXD Số 55, đ.Giải Phóng, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.

5 Trạm QT&PTMT vùng Đất liền 2 0838446262
0838424524 08 8423670 Trần Minh Chí Phân viện nhiệt đới MT Quân sự, 

BQP

57A,đ. Trương  Quốc Dung, 
Phường 10,Q.Phú Nhuận, 
TpHCM

6 Trạm QT&PTMT vùng Đất liền 3 083 8651132 08 38655 670 A. Hùng, Chị Mỹ Viện MT và TN, ĐHQGTPHCM 142 Tô Hiến Thành, Quận 10, 
TpHCM

7 Trạm QT&PTMT vùng ven biển 1 miền Bắc 
(Trạm QT&PTMT biển Đồ Sơn)

GD: 0313 760606 
VT: 0313 761523 0313 761521

Anh Nghị (Giám đốc): 0912 
413 666
Chị Trang: 0915065253

Viện Tài nguyên và Môi trường 
Biển, Viện KHCN Việt Nam

246 Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, 
Tp Hải Phòng

8 Trạm QT&PTMT vùng ven biển 2 miền Trung 
(Trạm QT&PTMT biển Miền Trung) 04 7628320 04 8327903 C.Hạnh: 0987 879 763

A. Hưng 0912312084

TT khảo sát, nghiên cứu, tư vấn 
môi trường biển, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường - Viện KH&CN Việt 
Nam

264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

9 Trạm QT&PTMT vùng ven biển 3 miền Nam 
(Trạm QT&PTMT biển miền Nam) 058 590404 058 590034

Vũ Tuấn Anh
Trạm trưởng: 0983 8869 
690

Viện KH&CN Việt Nam, Viện Hải 
Dương Học

Số 1 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Tp 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

10 Trạm QT&PTMT vùng biển khơi 4 (Quân 
chủng Hải quân) 0313 814019 0313 814017

Trung tá- Nguyễn Đình 
Việt: 0913064180
GĐốc: Ths. Nguyễn Quang 
Tuyến: 0912 253 519

TTQT và PTMT biển Hải quân, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân

Phú Hải, Xã Anh Dũng, Dương 
Kinh, Tp Hải Phòng

11
TT Quốc gia Quan trắc và Cảnh báo môi 
trường Biển (Trạm QT và PTMT vùng biển 
khơi 5)

0313 768331 0313 836112

Ts. Nguyễn Dương Thạo: 
0912497864
Nguyễn Công Thành: 0913 
522 246

Viện nghiên cứu Hải sản, Bộ 
NN&PTNT

Số 170 Lê Lai, Ngô Quyền, Tp 
Hải Phòng
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12 Trạm QT&PTMT Mưa axit 1 (Phòng Thử 
nghiệm môi trường) 04 8361397 04 8361199 A. Châm: 0913597391 Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, Hà Nội.

13 Trạm QT và PTMT  mưa axit 2 (Phân viện 
Nhiệt đới – Môi trường Quân sự)

VT: 083 8446262
083. 8455140

088423670
0838455140 Phùng Chí Sỹ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 

nhân

Số 57A Trương Quốc Dung, 
phường 10, Q. Phú Nhuận, Tp. 
Hồ Chí Minh

14 Trạm QT&PTMT Mưa axit 3 083 8352620 08 8351721 Anh Khôi - Trạm trưởng Viện quy hoạch thuỷ lợi miền Nam Số 271/3 An Dương Vương, 
Quận 5, Tp.HCM

15 Trạm QT&PTMT Hóa học - Phóng xạ 1 043 7533051 04 7536690

Đậu Xuân Hoài: 
0983081118 - 04.37536690
Đỗ Quốc Trân: 
0978287786 
0913531174

TT CN xử lý MT, Viện Hoá học 
Quân sự, Bộ Tư lệnh hoá học, 
BQP

Số 282 Lạc Long Quân, Tây 
Hồ, Hà Nội

16 Trạm QT&PTMT Hóa học - Phóng xạ 2 04 37564926 04 8363295

Trịnh Văn Giáp-Viện 
trưởng: 0912 355 395
Ks. Ngô Tiến Phần: 
098805 1666

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân Số 179 Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội.

17 Trạm QT&PTMT Hóa học - Phóng xạ 3 0633 822191
VT: 0633 831351 063 831013 Trương Ý: PGĐTTMT: 

0909 211 453

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, 
Viện Năng lượng Nguyên tử, Bộ 
KHCN

Số 1, Nguyên Tử Lực, Tp. Đà 
Lạt, Lâm Đồng 

18 Trạm QT&PTMT Lao động - Viện Y học lao 
động và vệ sinh môi trường 04  9717329 04 8212894 C. Hằng 0983108655 Viện Y học Lao động và VSMT, Bộ 

Y tế
Số 1B Ýec Sanh, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

19 Trạm QT&PTMT Lao động - Viện Nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động 04. 2172473 04 8223011  A. Vinh, C. Toàn: 

0913056442
Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật 
Bảo hộ lao động

99 Trần Quốc Toản, Q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

20 Trạm QT&PTMT Công nghiệp 04 8681686/13 (máy 
QT) 04 38681686 C.Giang- Giám đốc TT: 

0163 254 3001

TT QTMT và kiểm soát ô nhiễm 
công nghiệp, Viện KH&CNMT, ĐH 
BK HN

Nhà C10, ĐH Bách Khoa Hà 
Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.

21 Trạm QT&PTMT nước sông Hương - Huế 054 820438/ 826510 054 820438 Viện Tài nguyên MT và CN Sinh 
học - ĐH Huế Số 7, đường Hà Nội – Tp Huế


